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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm 

và chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 25/CP, 26/CP ngày 23-5-1996 của Chính phủ về việc ban hành chế độ tiền lương mới; Thông tư số 20/TT-LB ngày 24-9-1992 của Liên Bộ Lao động - Thương binh xã hội - Y tế quy định chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật; Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 7-7-1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm; Quyết định số 1085/LĐTBXH-QH ngày 6- 9-1996 của Bộ Lao động - Thương binh xã hội về việc ban hành danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc lĩnh vực quân sự;

Căn cứ vào tính chất nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động của một số đối tượng phục vụ trong quân đội;

Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này:

- Quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm (Phụ lục số 1).

- Quy định chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật (Phụ lục số 2). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bãi bỏ quy định về phụ cấp độc hại nguy hiểm tại khoản 1 điều 1 Quyết đinh số 222/QĐ-QP ngày 26-5-1993 của Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn số 50/TV8-QLKT ngày 20/2/1989 của Liên Cục Tài vụ - Quản lý Kỹ thuật về chức danh ngành nghề được bồi dưỡng bằng hiện vật.

Điều 3. Cục trưởng Cục Chính sách và Cục trưởng Cục Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thi hành.

Điều 4. Các đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                         K/T BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG 

                                       THỨ TRƯỞNG 

                                      (Đã ký)

                                      Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên

Phụ lục 1:

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM TRONG QUÂN ĐỘI
Ban hành kèm theo Quyết định số 1183/QĐ-QP 

Ngày 05 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

1. Mức 1, hệ số 0,4 so với mức lương tối thiểu đối vối các đối tượng làm nghề, công việc như sau:

- Lái máy bay chiến đấu siêu âm (vượt âm), Giáo viên huấn luyện bay, Phi công bay thử.

- Tổ lái máy bay vận tải quân sự, trực thăng vũ trang, máy bay trinh sát.

- Sĩ quan, thuyền viên làm việc trong tàu ngầm quân sự.

- Sĩ quan, thuyền viên làm việc trên tàu chiến.

- Thợ lặn.

- Sử dụng phương tiện ngầm, tàu ngầm đặc công.

- Đặc công người nhái, đặc công nước.

- Điệp báo hoạt động trong mục tiêu.

- Trực tiếp rải mìn, rà phá bom, mìn; xử lý, bom, mìn sau rà phá.

- Khoan đá, nổ mìn trong công trình ngầm quốc phòng.

- Nghiên cứu, chế thử, sản xuất chất độc quân sự.

- Nghiên cứu, chế thử, tinh chế, làm giàu chất phóng xạ;

- Sử dụng vũ khí sinh học, hóa học, phương tiện có nguồn phóng xạ.

- Xử lý môi trường bị ô nhiễm chất độc, chất phóng xạ: xử lý, hủy chất độc, chất phóng xạ.

- Thủ kho, bảo quản, bốc xếp chất độc, chất phóng xạ quân sự.

- Sản xuất chất tạo khói, vũ khí lửa.

- Chế tạo các loại thuốc nổ (nhạy nổ) và các sản phẩm trung gian.

- Chế tạo thuốc đen và những sản phẩm, bộ phận, chi tiết đạn dược có dùng thuốc đen.

- Chế tạo, tái sinh, đúc ép nhồi thuốc nổ mạnh vào các loại đạn, bom mìn.

- Điều chế thuốc phóng.

- Thí nghiệm, chế thử, thử nghiệm, kiểm tra chất lượng xử lý và sửa chữa đạn dược, nhiên liệu lỏng tên lửa.

- Lắp ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh, sửa chữa đạn tên lửa.

- Thủ kho, bảo quản đạn dược, nhiên liệu lỏng tên lửa.

- Bốc xếp đạn dược, nhiên liệu lỏng tên lửa.

- Lái, phụ xe, áp tải xe chở đạn dược, nhiên liệu lỏng tên lửa.

- Nhiệt liệu nòng súng trong lò chì.

- Sử dụng sơn, keo trong dung môi độc khi lắp ghép, chế tạo những chi tiết đạn dược.

- Sản xuất chi tiết bộ phận vũ khí, đạn dược bằng nhựa, cốt bông thủy tinh.

- Nắn, tống sát chì nòng súng.

- Trực tiếp tìm kiếm, khảo sát, cất bốc, quy tập, vận chuyển hài cốt liệt sĩ.

- Pháp y quân đội trực tiếp khai quật, mổ tử thi.

- Làm thuốc bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thi thể thực nghiệm; vận hành, bảo quản; sửa chữa thiết bị kỹ thuật quan tài trong công trình lăng.

- Chụp ảnh địa hình trên không.

- Làm nhiệm vụ tuần tiễu trên tàu cao tốc.

2. Mức 2, hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu đối với các đối tượng làm nghề, công việc như sau:

- Lái máy bay trinh sát cánh mềm.

- Nhảy dù (làm nhiệm vụ chiến đấu, tìm kiếm, cấp cứu).

- Phục vụ trên máy bay (thả hàng, cẩu tời...).

- Kỹ thuật cơ vụ bảo đảm an toàn bay ở các sân bay quân sự.

- Sửa chữa anten ra đa, ra đa tên lửa.

- Bộ đội phòng thủ ở Trường Sa và DK1.

- Bộ đội hải quân đánh bộ.

- Bộ đội các đồn biên phòng nơi đặc biệt khó khăn (có phụ cấp đặc biệt = 100%).

- Sửa chữa, lắp đặt máy tàu, thiết bị vũ khi trong hầm tàu chiến.

- Kiểm tra, chạy thử xe tăng, thiết giáp bánh xích.

- Kíp điều khiển pháo phòng không tự hành (Zcy 23...)

- Kíp xe tăng, thiết giáp bánh xích.

- Huấn luyện thực hành lái và bắn trên xe tăng - thiết giáp bánh xích.

- Tẩy rửa xe tăng qua bể xút; thử lực máy nổ, sửa chữa bánh tỳ xe tăng, ép gíp mặt máy.

- Nghiên cứu, thử nghiệm, điều chế, sử dụng các loại hóa chất kỹ thuật tình báo.

- Xây dựng công trình ngầm quốc phòng.

- Sử dụng khí tài phòng da, phòng hô hấp.

- Nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa phương tiện có nguồn phóng xạ, phương tiện mang chất phóng xạ, phương tiện đo phóng xạ.

- Lái, phụ xe, áp tải xe chở chất độc, chất phóng xạ quân sự.

- Sản xuất, thử nghiệm vũ khí, khí tài sau sản xuất, cải tiến, sửa chữa.

- Sản xuất than hoạt tẩm xúc tác.

- Thủ kho, bảo quản, bốc xếp trong kho vũ khí.

- Trực tiếp chỉ huy kỹ thuật sản xuất và kho đạn dược.

- Vệ sinh công nghiệp khu vực sản xuất đạn dược.

- Điều khiển xuồng chuyển tải kéo tay ở các đảo xa.

- Mang vác hàng quân sự bằng phương tiện vận tải thô sơ, bằng sức người ở vùng núi cao hiểm trở.

- Làm việc trong các labor phòng nguyên, phòng hóa, phòng vi sinh vật quân sự.

- Sĩ quan, thuyền viên tàu, xà lan vận tải quân sự trên biển.

- Khảo sát, thi công, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thu hồi kho bể tuyến ống xăng dầu quân sự vùng rừng núi.

- Thủ kho, bảo quản bốc xếp, hóa nghiệm xăng dầu quân sự.

- Trực tiếp chỉ đạo, khống chế, dập tắt, tẩy uế các ổ dịch, tẩy uế chiến trường thảm họa.

3. Mức 3, hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu đối với các đối tượng làm nghề, công việc sau:

- Vận hành, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, sửa chữa thiết bị xe, đài điều khiển tên lửa, xe đài tác chiến điện tử.

- Điều khiển (hệ phát lệnh, hệ thống nhiễu, hệ tọa độ, máy hỏi, quang truyền hình) tên lửa, ra đa tác chiến điện tử.

- Vận hành máy nén khí nạp vào tên lửa, khí tài tác chiến điện tử.

- Vận hành, kiểm tra, sửa chữa, hiệu chỉnh ra đa, ra đa tác chiến điện tử.

- Sửa chữa thiết bị xe kiểm tra đạn tên lửa, ra đa.

- Sử dụng tên lửa phòng không vác vai.

- Sửa chữa máy bay phản lực, máy bay cánh quạt tại các trạm, xưởng sửa chữa.

- Dẫn đường bay ở các trạm ra đa sân bay.

- Bảo đảm khí tài quân giới trực tiếp ở sân bay.

- Làm việc trong xe thông tin sân bay; chỉ huy ban bay; hàng y phục vụ chuyến bay.

- Vệ sinh, bảo dưỡng đường băng, thu gấp dù phục vụ các chuyến bay.

- Làm nhiệm vụ trên xe chiến đấu bộ binh cơ giới.

- Sửa chữa các thiết bị vũ khí, khí tài trên xe tăng, thiết giáp.

- Lái các loại xe chở xe tăng, kíp xe thiếp giáp bánh lốp.

- Đặc công biệt động.

- Đặc công bộ.

- Đội mẫu đặc công.

- Giáo viên chuyên nghiệp nghiên cứu và dạy võ đặc công.

- Trinh sát đặc nhiệm.

- Trinh sát kỹ thuật.

- Nghiên cứu, thử nghiệm, chế tạo các loại máy kỹ thuật tình báo.

- Nghiên cứu, sản xuất các loại giấy đặc biệt; in các loại tài liệu mật mã.

- Kỹ thuật nghe nhìn điệp báo.

- Mã thám.

- Sử dụng pháo mang vác.

- Kíp sử dụng pháo phản lực, pháo tự hành, pháo xe kéo.

- Khảo sát đo đạc, xây dựng công sự trận địa, công trình quốc phòng lâu bền, nửa lâu bền vùng rừng sâu, núi cao và hải đảo.

- Kíp xe đặc chủng công binh bánh xích.

- Bắc cầu quân sự vượt sông, suối.

- Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong xe thông tin quân sự.

- Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng trạm phát vô tuyến điện quân sự cấp chiến lược.

- Thi công, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây trần thông tin ở vùng sâu, vùng rừng núi hiểm trở.

- Trực chỉ huy kỹ thuật, vận hành, bảo quản, sửa chữa các hệ thống thiết bị kỹ thuật, kết cấu kiến trúc trong công trình lăng.

- Tiêu binh danh dự của lăng; tiêu binh danh dự thi hài.

- Đo đạc địa hình quân sự vùng rừng núi, núi cao, hải đảo.

- Tuần tra trên biển.

- Bộ đội phòng thủ đảo xa.

- Trinh sát biên phòng, bộ đội ở các đồn biên phòng vùng rừng sâu, núi cao và đảo xa.

- Nuôi, huấn luyện chó nghiệp vụ.

- Sản xuất ống trinh độc, phượng tiện dụng cụ trinh sát hóa học, chất và dụng cụ tiêu tẩy.

- Thủ kho, bảo quản, bốc xếp hóa chất độc hại, tiêu tẩy, chất cháy quân sự.

- Sửa chữa súng pháo tại các trạm, xưởng sửa chữa vũ khí.

- Sản xưất, sửa chữa khí tài quang học, máy đo xa, trinh xa.

- Vận hành, sửa chữa, lắp đặt bổ sung thiết bị, sửa chữa công trình nhà xưởng khu vực sản xuất và kho đạn dược.

- Bảo vệ, cảnh vệ trong khu vực sản xuất và kho đạn dược.

- Đo bức xạ siêu cao tần quốc phòng; xét nghiệm hóa chất công nghiệp quốc phòng.

- Làm việc trong buồng tăng, giảm áp.

- Sĩ quan, thuyền viên tàu, thụyền, xà lan vận tải quân sự đường sông.

- Làm việc trong xe tiêu tẩy quân sự.

- Bảo vệ, cảnh vệ, cứu hỏa trong khu vực tổng kho và kho xăng dầu quân sự.

- Làm việc, bảo quản, sửa chữa thiết bị, kiến trúc trong công trình ngầm dự phòng quốc phòng.

4. Mức 4, hệ số 0,1 so vói mức lương tối thiểu đối với các đối tượng làm nghề, công việc sau:

- Kíp xe đặc chủng công binh bánh lốp, xe công trình xa, sử dụng thiết bị đặc chủng công binh.

- Điều khiển moóc kéo, chở đạn tên lửa, moóc nạp khí cao áp.

- Sử dụng khí tài quang học,

- Sử dụng, sửa chữa máy đo cao tần, máy đo hiện sóng, đồng hồ và máy đo cao áp.

- Lái xe cứu hỏa, xe tra nạp xăng, dầu, khí, xe điện phục vụ bay ở sân bay.

- Dự báo quan trắc khí tượng trực tiếp ở sân bay và phục vụ bay; không ảnh, kiểm tra khách quan, trinh sát điện tử, gây nhiễu.

- Sử dụng khí tài quang học tình báo.

- Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích đánh giá chiến lược các đối tượng địch.

- Sử dụng khí tài pháo binh.

- Bắn kẹp nòng và bắn sa bàn pháo binh.

- Thủ kho, bảo quản khí tài trinh sát hóa học, phóng xạ, khí tài phòng hô hấp, phòng da, quan sát hóa học.

- Quân bưu chuyển công văn mật, khẩn, hẹn giờ ở vùng trung du, rừng núi (trên 20 km).

- Báo bia chuyên nghiệp các trạm, xưởng sản xuất, sửa chữa vũ khí.

- Bảo vệ, cảnh vệ trong kho vũ khí.

- Áp tải hàng hóa quân sự theo tàu hỏa, tàu thủy.

- Bảo quản, sửa chữa kết cấu kiến trúc công trình lăng và thiết bị kỹ thuật ngoài công trình.

Phụ lục 2

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỘC HẠI BẰNG HIỆN VẬT

Ban hành theo Quyết định số 1183/QĐ-QP 

Ngày 15 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

	Số TT
	Chức danh
	Điều kiện làm việc
	Mức

	1
	Sử dụng bộ rải mìn, trực tiếp bố trí, rà phá bom mìn, xử lý bom mìn sau rà phá.
	Căng thẳng thần kinh
	3

	2
	Khoan đá, nổ mìn trong công trình ngầm quốc phòng.
	Thiếu dưỡng khí, bụi độc, tiếng ồn.
	3

	3
	Lái máy bay chiến đấu siêu âm (vượt âm), giáo viên huấn luyện bay, phi công bay thử.
	Tăng giảm áp, tiếng ồn, rung xóc, sóng siêu cao tần, căng thẳng thần kinh, hại thị lực
	3

	4
	Trực tiếp tìm kiếm khảo sát, cất bốc, quy tập, vận chuyển hài cốt liệt sĩ.
	Tiếp xúc trực tiếp với hài cốt, hôi thối dễ nhiễm trùng, lây nhiễm
	3

	5
	Pháp y quân đội trực tiếp khai quật, mổ tử thi.
	Tiếp xúc trực tiếp với xác chết, hôi thối dễ nhiễm trùng, lây nhiễm.
	3

	6
	Làm thuốc bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thi thể thực nghiệm
	Tiếp xúc trực tiếp với Focmol axeton và các loại hóa chất độc, ảnh hưởng của tia phóng xạ.
	3

	7
	Sĩ quan, thuyền viên làm việc trên tàu ngầm quân sự.
	Tăng giảm áp, nóng bức, tiếng ồn, độ lắc, thiếu dưỡng khí,
	3

	8
	Sử dụng phương tiện ngầm, tàu ngầm đặc công.
	Tăng giảm áp, thiếu dưỡng khí.
	3

	9
	Tổ lái máy bay vận tải quân sự trực thăng vũ trang, máy bay trinh sát.
	Tăng giảm áp, tiếng ồn, rung xóc, căng thẳng thần kinh, hại thị lực.
	2

	10
	Sửa chữa máy bay phản lực tại các tạm, xưởng sửa chữa.
	Tiếng ồn, nhiệt độ cao
	2

	11
	Sĩ quan thuyền viên làm việc trên tàu chiến,
	Độ lắc.
	2

	12
	Sửa chữa lắp đặt máy tàu, thiết bị vũ khí trong hầm tàu chiến đấu quân sự.
	Nóng bức, tiếng ồn, độ lắc.
	2

	13
	Kíp xe tăng, thiết giáp bánh xích.
	Nóng bức, tiếng ồn, độ lắc.
	2

	14
	Huấn luyện thực hành lái và bắn trên xe tăng - thiết giáp bánh xích.
	Căng thẳng thần kinh, nóng bức, tiếng ồn.
	2

	15
	Đặc công người nhái, đặc công nước
	Tăng giảm áp, thiếu dưỡng khí
	2

	16
	Xây dựng trong công trình ngầm quốc phòng.
	Tiếng ồn, hại thị lực, thiếu dưỡng khí.
	2

	17
	Kíp xe đặc chủng bánh xích công binh.
	Nóng, rung động mạnh
	 2

	18
	Nghiên cứu, chế thử, sản xuất chất độc quân sự.
	Tiếp xức trực tiếp chất độc
	2

	19
	Nghiên cứu, chế thử, tinh chế, làm giàu chất phóng xạ.
	Tiếp xúc chất phóng xạ.
	2

	20
	Sử dụng vũ khí sinh học, hóa học phương tiện có nguồn phóng xạ
	Tiếp xúc chất phóng xạ, chất độc, tác nhân gây bệnh.
	2

	21
	Xử lý môi trường bị ô nhiễm chất độc, chất phóng xạ; xử lý, hủy chất độc, chất phóng xạ
	Tiếp xúc trực tiếp chất độc, chất phóng xạ.
	2

	22
	Thủ kho, bảo quản, bốc xếp chất độc, chất phóng xạ quân sự.
	Tiếp xúc chất độc, chất phóng xạ.
	2

	23
	Sử dụng khí tài phòng da, phòng hô hấp.
	Thiếu dưỡng khí, nóng
	2

	24
	Chế tạo các loại thuốc gợi nổ (nhạy nổ) và các sản phẩm trung gian.
	Tiếp xúc hóa chất độc, căng thẳng thần kinh
	2

	25
	Chế tạo thuốc đen và những sản phẩm, bộ phận, chi tiết đạn dược có dùng thuốc đen.
	Tiếp xúc hóa chất độc, căng thẳng thần kinh.
	2

	26
	Chế tạo, tái sinh, đúc ép nhồi thuốc nổ mạnh và các loại đạn, bom, mìn.
	Tiếp xúc hơi độc TNT mêlimit, hocxôgen.
	2

	27
	Điều chế thuốc phóng
	Tiếp xúc chất độc
	2

	28
	Thí nghiệm, chế thử, thử nghiệm kiểm tra chất lượng xử lý và sửa chữa đạn dược, nhiên liệu lỏng tên lửa.
	Tiếp xúc chất độc
	2

	29
	Nhiệt luyện nòng súng trong lò chì.
	Tiếp xúc chất độc nhiệt độ cao.
	2

	30
	Làm việc trong các lobor phòng nguyên, phòng hóa, phòng vi sinh vật quân sự.
	Hôi thối, dễ lây nhiễm bẩn thỉu, tiếp xúc chất độc.
	2

	31
	Trực tiếp chỉ đạo, khống chế dập tắt, tẩy uế các ổ dịch, tẩy uế chiến trường thảm họa.
	Tiếp xúc trực tiếp và dễ lây nhiễm các loại vi trùng.
	2

	32
	Sản xuất than hoạt tẩm xúc tác
	Bụi độc
	2

	33
	Đo bức xạ siêu cao tần quốc phòng
	Tiếp xúc sóng siêu cao tần
	2

	34
	Sửa chữa an ten ra đa, ra đa tên lửa.
	Sóng siêu cao tần, hại thị lực
	1

	35
	Vận hành, bảo dưỡng, hiệu chỉnh sửa chữa thiết bị xe, đài điều khiển tên lửa, xe đài tác chiến điện tử.
	Nóng, thiếu dưỡng khí.
	1

	36
	Điều khiển (hệ phát lệnh, hệ thống nhiễu, hệ tọa độ, máy hỏi, quang truỵền hình) tên lửa, ra đa tác chiến điện tử.
	Căng thẳng thần kinh, tiếp xúc sóng siêu cao tần hại thị lực
	1

	37
	Vận hành máy nén khí nạp vào tên lửa, khí tài tác chiến điện tử.
	Tiếng ồn lớn. 
	1

	38
	Vận hành kiểm tra, sửa chữa, hiệu chỉnh ra đa, ra đa tác chiến điện tử.
	Sóng siêu cao tần, hại thị lực
	1

	39
	Lái máy bay trinh sát cánh mềm
	Tăng giảm áp, rung xóc
	1

	40
	Nhảy dù (làm nhiệm vụ chiến đấu, tìm kiếm, cấp cứu).
	Tăng giảm áp, rung xóc, căng thẳng thần kinh.
	1

	41
	Kỹ thuật trưởng, kỹ thuật viên, bảo đảm an toàn bay ở các sân bay quân sự (cơ vụ sân bay)
	Tiếng ồn, nóng.
	1

	42
	Dẫn đường bay ở các trạm ra đa sân bay
	Hại thị lực, sóng siêu cao tần
	1

	43
	Kiểm tra, chạy thử xe tăng, thiết giáp bánh xích.
	Nóng bức, tiếng ổn
	1

	44
	Lái Maxz chở xe tăng, kíp xe thiết giáp bánh lốp.
	Nóng bức, tiếng ồn.
	1

	45
	Tẩy rửa xe tăng qua bể xút. Thử lực máy nổ sửa chữa bánh tỳ xe tăng, ép gíp mặt máy.
	Hơi độc, tiếng ồn
	1

	46
	Nghiên cứu, thử nghiệm, điều chế, sử dụng các loại hóa chất kỹ thuật tình báo.
	Hóa chất độc
	I

	47
	Kíp sử dụng pháo tự hành.
	Nóng bức, tiếng ổn.
	1

	48
	Khảo sát đo đạc, xây dựng công sự trận địa, công trình quốc phòng lâu bền, nửa lâu bền vùng rừng sâu, núi cao, hải đảo.
	Làm việc trong điều kiện dễ bị bệnh tật sốt rét..
	1

	49
	Nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa phương tiện có nguồn phóng xạ, phương tiện mang chất phóng xạ, phương tiện đo đạc phóng xạ.
	Tiếp xúc chất phóng xạ
	1

	50
	Sản xuất chế tạo khói, vũ khí lửa
	Tiếp xúc chất độc
	1

	51
	Lái, phụ xe, áp tải xe chở chất độc, chất phóng xạ quân sự.
	Tiếp xúc chất độc, chất phóng xạ
	1

	52
	Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong xe thông tin quân sự.
	Nóng, thiếu dưỡng khí
	1

	53
	Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng trạm phát vô tuyến điện quân sự cấp chiến lược.
	Nóng, bức xạ nhiệt
	1

	54
	Thủ kho, bảo quản đạn dược, nhiên liệu lỏng tên lửa.
	Tiếp xúc chất độc, căng thẳng thần kinh.
	1

	55
	Bốc xếp đạn dược nhiên liệu lỏng tên lửa.
	Tiếp xúc chất độc, căng thẳng thần kinh.
	1

	56
	Lái, phụ xe, áp tải xe chở đạn dược, nhiên liệu lỏng tên lửa.
	Tiếp xúc chất độc, căng thẳng thần kinh.
	1

	57
	Sử dụng sơn, keo trong dung môi độc khi lắp ghép, chế tạo những chi tiết đạn dược.
	Tiếp xúc hóa chất độc
	1

	58
	Sản xuất chi tiết bộ phận vũ khí, đạn dược bằng nhựa, cốt bông thủy tinh
	Bụi độc
	1

	59
	Nắn, tống sát chì nòng súng
	Tiếp xúc chất độc, hại thị lực
	1

	60
	Sản xuất, thử nghiệm vũ khí, khí tài sau sản xuất cải tiến, sửa chữa.
	Căng thẳng thần kinh
	1

	61
	Sĩ quan thuyền viên tàu, xà lan vận tải quân, sự trên biển.
	Độ lắc.
	1

	62
	Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thu hồi kho bể tuyến ống xăng dầu quân sự vùng rừng núi.
	Tiếp xúc với xăng dầu.
	1

	63
	Vận hành bảo quản, sửa chữa thiết bị kỹ thuật quan tài trong công trình lăng
	Ảnh hưởng của tia phóng xạ và các loại hóa chất độc.
	1

	64
	Tiêu binh danh dự cửa lăng; tiêu binh danh dự thi hài.
	Nóng bức, căng thẳng thần kinh.
	1

	65
	Chụp ảnh địa hình trên không
	Thay đổi áp suất, rung chuyển tiếng ồn.
	1

	66
	Làm nhiệm vụ tuần tiễu trên tàu cao tốc.
	Rung xóc
	1

	67
	Sửa chữa thiết bị xe kiểm tra đạn tên lửa, ra đa.
	Nóng, tiếng ồn, gò bó
	1

	68
	Sử dụng khí tài quang học
	Hại thị lực
	1

	69
	Sử dụng, sửa chữa máy đo cao tần, máy đo hiện sóng, đồng hồ và máy đo cao áp.
	Tiếp xúc sóng siêu cao tần
	1

	70
	Phục vụ trên máy bay (thả hàng, cẩu tời...)
	Tiếng ồn, độ lắc
	1

	71
	Chỉ huy ban bay
	Tiếng ồn, căng thẳng thần kinh
	1

	72
	Lái xe cứu hỏa, xe tra nạp xăng, dầu, khí, xe điện phục vụ bay ở sân bay.
	Căng thẳng thần kinh, nóng, tiếng ồn.
	1

	73
	Sửa chữa máy bay cánh quạt tại các trạm, xựởng sửa chữa.
	Tiếng ồn, nhiệt độ cao.
	1

	74
	Làm nhiệm vụ trên xe chiến đấu bộ binh cơ giới.
	Nóng nực, thiếu dưỡng khí.
	1

	75
	Sửa chữa các thiết bị, vũ khí, khí tài trên xe tăng, thiết giáp.
	Nóng, tiếng ồn, tư thế gò bó.
	1

	76
	Nghiên cứu sản xuất các loại giấy đặc biệt, in các loại tài liệu mật mã.
	Thiếu dưỡng khí, thiếu ánh sáng, tiếng ồn.
	1

	77
	Sử dụng khí tài quang học tình báo.
	Hại thị lực
	1

	78
	Kỹ thuật nghe nhìn điệp báo
	Hại thị lực, căng thẳng thần kinh.
	1

	79
	Mã thám
	Căng thẳng thần kinh, thiếu dưỡng khí, thiếu ánh sáng.
	1

	80
	Kíp xe đặc chủng công binh bánh lốp, xe công trình xa, sử dụng thiết bị đặc chủng công binh.
	Nóng, rung động liên tiếp.
	1

	81
	Thủ kho, bảo quản, vận chuyển hóa chất độc hại, hóa chất tiêu tẩy, chất cháy quân sự.
	Trực tiếp tiếp xúc chất độc.
	1

	82
	Sản xuất, sửa chữa khí tài quang học, máy đo xa, trình xa
	Hại thị lực
	1

	83
	Thủ kho, bảo quản, bốc xếp vũ khí.
	Tiếp xúc dầu mỡ, hóa chất độc.
	1

	84
	Trực tiếp chỉ huy kỹ thuật sản xuất và kho đạn dược.
	Tiếp xúc chất nổ
	1

	85
	Vệ sinh công nghiệp khu vực sản xuất đạn dược
	Tiếp xúc bụi độc
	1

	86
	Xét nghiệm hóa chất công nghiệp quốc phòng.
	Tiếp xúc hóa chất độc
	1

	87
	Làm việc trong buồng tăng giảm áp
	Thay đổi áp suất.
	1

	88
	Làm việc trong xe tiêu tẩy quân sự.
	Tiếp xúc chất độc.
	1

	89
	Thủ kho, bốc xếp, hóa nghiệm, bảo quản xăng dầụ quân sự.
	Tiếp xúc hóa chất độc.
	1

	90
	Làm việc, bảo quản, sửa chữa thiết bị, kiến trúc trong công trình ngầm dự phòng quốc phòng.
	Thiếu dưỡng khí, hại thị lực.
	1


